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QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Luật số: 39/2024/QH15  

 

LUẬT 

THỦ ĐÔ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Thủ đô. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, 

phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.  

Điều 2. Vị trí, vai trò của Thủ đô  

1. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội. 

2. Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ 

quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan 

đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị 

loại đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và 

công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.  

3. Trụ sở cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đặt 

tại khu vực Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đô thị trung tâm là khu vực đô thị đảm nhiệm các chức năng chính của Thủ 

đô, gồm khu vực nội đô lịch sử và các khu vực liền kề khác được xác định trong 

Quy hoạch chung Thủ đô. 

2. Khu vực nội đô lịch sử là khu vực bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà 

Nội, các giá trị truyền thống của người Hà Nội được xác định trong Quy hoạch 

chung Thủ đô. 
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3. Vùng Thủ đô là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội gồm thành phố Hà 

Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lân cận do Chính phủ quyết định. 

4. Tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là tổ chức thúc đẩy 

kinh doanh, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khu tập trung dịch vụ hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo, trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, 

trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung. 

5. Cơ sở giáo dục chất lượng cao là cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định của pháp luật về giáo dục và đạt các 

tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng 

dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao theo quy định của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.  

6. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện 

giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. 

Điều 4. Áp dụng Luật Thủ đô  

1. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Thủ đô và luật, nghị quyết 

khác của Quốc hội về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật Thủ đô, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Thủ đô 

có hiệu lực thi hành có quy định khác với quy định của Luật Thủ đô về cùng một 

vấn đề mà cần áp dụng thì phải quy định cụ thể ngay về việc áp dụng pháp luật 

trong luật, nghị quyết đó; trường hợp chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng 

pháp luật và việc áp dụng quy định đó cần thiết cho việc xây dựng, phát triển, quản 

lý và bảo vệ Thủ đô thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng theo 

đề nghị của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.  

3. Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung của Luật Thủ 

đô, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được 

giao trong Luật Thủ đô được áp dụng trong trường hợp có nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. 

Điều 5. Trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô  

1. Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô là nhiệm vụ thường xuyên, 

trực tiếp, liên tục của các cấp chính quyền và người dân thành phố Hà Nội; là trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước. 
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2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài 

tham gia xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. 

3. Nhà nước ưu tiên đầu tư, thu hút các nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của Thủ đô để xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. 

Điều 6. Biểu tượng của Thủ đô  

Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Điều 7. Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô  

1. Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô được tặng cho người nước ngoài có 

đóng góp đặc biệt trong xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô hoặc trong 

việc thiết lập, mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế 

của Thủ đô. 

2. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định điều kiện, thủ tục tặng, thu 

hồi danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô quy định tại khoản 1 Điều này. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ 

 

Điều 8. Tổ chức chính quyền đô thị     

1. Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Thành phố), 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa 

phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân Thành phố, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố, xã, thị trấn thực 

hiện theo quy định của Luật này, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường. 

Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước, được tổ chức và 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này. 

Điều 9. Hội đồng nhân dân Thành phố 

1. Thành phố được bầu 125 đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng đại biểu Hội 

đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ít nhất là 25% tổng số đại biểu Hội đồng 

nhân dân.   
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố hoạt động chuyên trách, gồm 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, không quá 03 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và 

các Ủy viên. Số lượng thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố do 

Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định, bảo đảm không quá 11 người.   

3. Hội đồng nhân dân Thành phố được thành lập không quá 06 Ban để tham 

mưu về các lĩnh vực cụ thể. Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố gồm Trưởng 

ban do Hội đồng nhân dân bầu; Phó Trưởng ban và các Ủy viên do Thường trực 

Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 

phố quyết định số lượng Phó Trưởng ban bảo đảm bình quân không quá 02 người 

trên một Ban. Ban có bộ phận hoạt động chuyên trách để giúp giải quyết các công 

việc thường xuyên trong thời gian Ban không họp. 

4. Hội đồng nhân dân Thành phố được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Quyết định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố hoạt động 

chuyên trách; quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban 

của Hội đồng nhân dân Thành phố; quy định tiêu chí thành lập, tổ chức các Ban 

của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố;  

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; 

c) Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chưa được quy định hoặc khác 

với quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định thay đổi tên 

gọi, điều chỉnh chức năng của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính hiện có.  

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 

khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phải bảo đảm phù hợp yêu cầu về mục 

tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; không chồng chéo với chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; bảo 

đảm mục tiêu cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp 

lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trường hợp thành lập thêm cơ quan thì phải bảo 

đảm tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố không vượt 

quá 15% khung số lượng do Chính phủ quy định; 

d) Quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

Thành phố chưa được quy định hoặc khác với quy định trong văn bản của cơ quan 
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nhà nước cấp trên trên cơ sở điều chỉnh chức năng của các cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính hiện có, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và mục tiêu cải cách 

hành chính nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu 

lực, hiệu quả. Trường hợp thành lập thêm cơ quan thì phải bảo đảm tổng số cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

Thành phố không vượt quá 10% khung số lượng do Chính phủ quy định; 

đ) Xác định số lượng biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý căn cứ vào danh mục vị trí 

việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, đặc điểm an ninh, chính 

trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, bảo 

đảm tỷ lệ giữa tổng số biên chế so với tổng số dân không vượt mức tỷ lệ trung bình 

của cả nước trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Luật này. 

5. Trong thời gian Hội đồng nhân dân Thành phố không họp, Thường trực Hội 

đồng nhân dân Thành phố được quyết định các nội dung sau đây và báo cáo Hội 

đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất: 

a) Biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn; 

b) Điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp cần thiết đối với các dự án 

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công; 

c) Việc hỗ trợ cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật này 

căn cứ vào dự toán ngân sách hằng năm đã được Hội đồng nhân dân Thành phố 

phê duyệt. 

Điều 10. Ủy ban nhân dân Thành phố  

Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các nội dung quy 

định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 9 của Luật này; trình Thường trực Hội 

đồng nhân dân quyết định nội dung quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;  

2. Quy định việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; 
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3. Căn cứ vào nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định của pháp luật, quyết định thành lập mới đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo trình tự, thủ tục do 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; 

4. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Luật này. 

Điều 11. Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố  

1. Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố có 02 Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân; tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 

trách không quá 09 người do Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc 

Thành phố quyết định. 

2. Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố được thành lập 

không quá 03 Ban để tham mưu về các lĩnh vực cụ thể. Việc thành lập Ban thực 

hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Ban có thể có Ủy viên hoạt 

động chuyên trách do Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố 

quyết định.   

3. Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố được thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quyết định đại biểu Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành 

phố hoạt động chuyên trách; quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ 

trách, việc thành lập và số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân;  

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố 

thuộc Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 

dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình; 

c) Quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách; phê chuẩn quyết 

toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố, trong đó bao gồm 

ngân sách của các phường trực thuộc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Bố trí trong dự toán chi ngân sách của Ủy ban nhân dân phường trực thuộc khoản 

chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách phường để thực hiện chi phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa, cứu trợ, nhiệm vụ 

quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cần thiết khác chưa được dự toán; 

d) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng 

vốn đầu tư công tại các phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công; 

đ) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân cấp mình ở phường; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. 
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 Điều 12. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành 

phố thuộc Thành phố  

1. Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố được thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội dung quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 11 của Luật này;  

b) Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, quyết định giao và 

điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các phường trực thuộc; quyết định chủ 

trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; 

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 

luật trên địa bàn các phường trực thuộc.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố có thẩm 

quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, 

khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 13. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường  

1. Ủy ban nhân dân phường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định chi từ khoản chưa phân bổ theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 của Luật này, định kỳ hằng quý báo cáo Ủy 

ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân 

dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất; 

b) Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước với Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố; 

tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cơ 

quan, người có thẩm quyền mà Luật Đầu tư công quy định phải có sự tham gia ý 

kiến của Hội đồng nhân dân cấp xã; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư 

công theo phân cấp quản lý; 

c) Đề xuất, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ về quốc 

phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo phân 
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cấp quản lý; chỉ đạo Công an phường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội trên địa bàn phường; 

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập các tổ 

chức phụ trách bầu cử và tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định của pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

đ) Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên trên địa bàn phường; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác của Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật; 

e) Quyết định các nội dung mà theo quy định trong các văn bản quy phạm 

pháp luật khác phải do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định hoặc phải trình Hội 

đồng nhân dân cấp xã thông qua trước khi Ủy ban nhân dân phường quyết định; 

trình Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố các nội dung mà 

theo quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được Hội đồng 

nhân dân cấp xã thông qua trước khi trình cơ quan nhà nước cấp trên xem xét, 

quyết định. 

2. Ủy ban nhân dân phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật.  

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường được quy 

định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân phường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức 

khác của phường. Phường loại I và loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, phường loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.  

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là công chức giữ chức danh 

lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân phường; 

b) Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên 

tắc tập trung dân chủ. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân 

phường, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố và trước pháp luật về việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường; trực tiếp quản lý, sử 

dụng công chức phường theo quy định; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân 

cấp, ủy quyền; quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân phường; ký 

và chịu trách nhiệm về các văn bản của Ủy ban nhân dân phường với chức danh 

Chủ tịch, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở phường. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân phường. 
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Điều 14. Phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân được phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, trừ trường hợp luật quy định 

không được phân cấp, ủy quyền. Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phân cấp, 

ủy quyền theo quy định sau đây: 

a) Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ 

thể của địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền phân cấp cho cơ 

quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một cách liên 

tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của 

mình; phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện 

một hoặc một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình để tăng quyền tự chủ cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công; 

b) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân Thành phố có thể ủy quyền 

cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền 

của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể; 

2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện phân cấp, 

ủy quyền theo quy định sau đây: 

a) Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ 

thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền phân cấp cho cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số 

nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình; phân cấp cho đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ thuộc thẩm 

quyền của mình để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc 

quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; 
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b) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền 

cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của 

mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể; 

3. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của mình. 

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết một số thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền của mình; 

4. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công 

chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc phân cấp hoặc ủy quyền theo quy 

định tại Điều này có trách nhiệm bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực 

và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp, 

ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy 

quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã 

phân cấp, ủy quyền. 

Cơ quan, tổ chức được phân cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ 

quan nhà nước đã phân cấp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. 

Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân cấp 

tiếp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được 

Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp nhưng phải được sự đồng ý của Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

trước cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủy quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn mà mình được ủy quyền. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền không 

được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn đã được ủy quyền. 
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Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được ủy quyền được sử 

dụng hình thức văn bản, con dấu của cơ quan, tổ chức mình để thực hiện nhiệm vụ 

được ủy quyền; 

6. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, được phân cấp, 

ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập quy định tại Điều này; 

7. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy định việc điều chỉnh 

trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết 

công việc phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy 

quyền theo quy định tại Điều này bảo đảm yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, 

không quy định thêm thành phần hồ sơ, không tăng thêm yêu cầu, điều kiện, thời 

gian giải quyết thủ tục đang áp dụng.  

Điều 15. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 

1. Cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn là cán bộ, công chức 

theo quy định của Luật Cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính được giao 

hằng năm cho cấp huyện, được bầu cử, tuyển dụng, quản lý, sử dụng theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công chức.  

2. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ký hợp đồng 

có thời hạn với người đáp ứng các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm 

một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn 

dùng chung trong cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân Thành phố, thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự 

nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên 

thuộc Thành phố quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, 

hiệu quả công việc. 

4. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 16. Thu hút, trọng dụng người có tài năng và phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

1. Việc thu hút, trọng dụng người có tài năng được thực hiện như sau: 

a) Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội, có 

kinh nghiệm thực tiễn, đang làm việc ở trong nước, ở ngoài nước có công trình, sản 



 

84 CÔNG BÁO/Số 983 + 984/Ngày 25-8-2024 
  

phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một 

ngành của Thủ đô được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức;  

b) Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản này được 

ký hợp đồng để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc đảm nhiệm chức 

vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố; 

c) Người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, 

có công trình hoặc sản phẩm đã được nghiệm thu, công nhận, ứng dụng đem lại 

hiệu quả cao thì được ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển, 

quản lý và bảo vệ Thủ đô; 

d) Người được xét tuyển, tiếp nhận hoặc được ký hợp đồng làm việc quy định 

tại các điểm a, b và c khoản này được hưởng các chế độ, chính sách do Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy định. 

2. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các chính sách sau đây về phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô: 

a) Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và 

quốc tế ở các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, 

quản lý và bảo vệ Thủ đô trong từng giai đoạn; 

b) Sử dụng ngân sách Thành phố để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

của cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thành phố; 

c) Sử dụng ngân sách Thành phố để hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề tại các cơ sở đào tạo của nước ngoài cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố quản 

lý, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố; 

d) Hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực 

hành nghề chất lượng cao trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ học phí cho học viên học 

nghề tại các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của Thành phố.  

 

Chương III 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ THỦ ĐÔ 

 

Điều 17. Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô 

1. Việc xây dựng và phát triển Thủ đô phải thực hiện theo Quy hoạch Thủ đô, 

Quy hoạch chung Thủ đô.  
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Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô phải bảo đảm xây dựng Thủ đô 

văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, môi trường sống trong lành, an 

ninh nguồn nước với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô 

thị hài hòa hai bên sông của Thành phố; bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các địa phương có hoạt động 

liên kết, phát triển vùng với Thủ đô và cả nước. 

2. Tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông 

Hồng và sông Đuống phù hợp với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô. 

 Cho phép xây dựng các tuyến đê mới phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ 

của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều và quy hoạch khác có liên quan để khai 

thác hiệu quả quỹ đất.  

Trên bãi sông được phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu và được phép 

xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo quy hoạch phòng, chống lũ 

của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan; các khu vực bãi sông, bãi 

nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, 

công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để 

đảm bảo yêu cầu không làm cản trở dòng chảy. 

3. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh việc xác định phân vùng 

môi trường trong Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, 

quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ 

thuật của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết trình tự, thủ tục điều chỉnh việc 

xác định phân vùng môi trường, điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy định tại khoản này. 

4. Đối với khu vực đã có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch, pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị thì không phải lập quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện mà căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch 

phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện và chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân 

bổ từ Quy hoạch chung Thủ đô và các chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để lập 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. 

Điều 18. Biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch 

1. Trong khu vực nội đô lịch sử, không mở rộng diện tích đất của các bệnh 

viện hiện có; không mở rộng, xây dựng mới khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
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Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không có trụ sở chính hoặc 

địa điểm đào tạo trong khu vực nội đô lịch sử trước thời điểm Luật này có hiệu lực 

thi hành thì không được đặt địa điểm đào tạo trong khu vực nội đô lịch sử. 

2. Cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù 

hợp với Quy hoạch chung Thủ đô phải thực hiện việc di dời.  

3. Thẩm quyền quyết định việc di dời các cơ sở, trụ sở quy định tại khoản 2 

Điều này được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục, biện pháp và lộ trình di dời các 

cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ 

chức trung ương;   

b) Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định danh mục, biện pháp và lộ trình di 

dời các cơ sở, trụ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản này.  

4. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp với quy 

hoạch để cơ quan, đơn vị, cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện di dời quy định tại 

khoản 3 Điều này xây dựng cơ sở, trụ sở mới nếu có nhu cầu.  

5. Quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời quy định tại khoản 2 Điều này được 

bàn giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý, sử dụng theo quy định sau đây: 

a) Tại khu vực nội đô lịch sử được xây dựng không gian công cộng, tăng tỷ lệ 

đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du 

lịch, không bố trí chức năng ở, lưu trú; 

b) Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm được ưu tiên xây dựng công trình công 

cộng, phúc lợi xã hội, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

theo phân loại đô thị. 

6. Khi đầu tư xây dựng mới trục đường bộ, đường sắt đô thị hoặc mở rộng trục 

đường bộ hiện có theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố, cơ quan lập quy hoạch 

phải xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận đường bộ, 

đường sắt đô thị để thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái định cư tại chỗ, phát 

triển nhà ở, thương mại, dịch vụ.  

Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành 

phố xem xét, quyết định vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận 

đường bộ, đường sắt đô thị để thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái định cư tại chỗ, 

phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ trước khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt. 
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Khi triển khai dự án phát triển đường bộ, đường sắt đô thị theo quy hoạch đã 

được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền của Thành phố đồng thời tổ chức thu hồi 

đất vùng phụ cận để sử dụng theo quy hoạch. Việc thu hồi đất trong trường hợp 

này được áp dụng như trường hợp thu hồi đất trong cùng dự án phát triển đường 

bộ, đường sắt đô thị. 

7. Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình 

tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố theo Quy hoạch 

Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô và các quy hoạch khác có liên quan.  

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư xây 

dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi.  

Điều 19. Quản lý, sử dụng không gian ngầm  

1. Việc quản lý, sử dụng không gian ngầm phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về điều kiện tự nhiên, địa chất, địa mạo, thủy văn; 

b) Phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; 

c) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên các công trình có tính lưỡng dụng, có 

khả năng sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh; bảo tồn 

không gian văn hóa và cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; bảo đảm kết nối đồng bộ với không gian trên mặt đất và các không 

gian xây dựng công trình ngầm có liên quan; 

d) Việc xây dựng công trình ngầm, bao gồm cả phần móng, cọc và phần ngầm 

của công trình trên mặt đất, phải thực hiện theo dự án đầu tư xây dựng, hạng mục 

của dự án đầu tư xây dựng hoặc giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

2. Không gian ngầm phải được phân vùng chức năng để quản lý, khai thác, sử 

dụng. Người sử dụng đất thuộc địa bàn Thành phố được sử dụng lòng đất theo 

chiều thẳng đứng trong phạm vi ranh giới thửa đất tính từ mặt đất đến mức giới 

hạn độ sâu theo quy định của Chính phủ phù hợp với quy hoạch. Việc sử dụng 

lòng đất ngoài giới hạn độ sâu do Chính phủ quy định phải được cấp phép phù hợp 

với quy hoạch đã được phê duyệt. 

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho phép sử dụng lòng đất ngoài giới hạn độ 

sâu do Chính phủ quy định để xây dựng công trình ngầm phải trả tiền sử dụng 

không gian ngầm, trừ trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng không gian ngầm 

đối với công trình ngầm không nhằm mục đích kinh doanh, thuộc danh mục 

khuyến khích đầu tư xây dựng hoặc trường hợp khác do Chính phủ quy định.  

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 
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3. Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành danh mục các công trình ngầm 

được khuyến khích đầu tư xây dựng.  

Điều 20. Cải tạo, chỉnh trang đô thị 

1. Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố phải phù hợp quy 

hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị; bảo vệ các di sản văn hóa, lịch sử, 

thiên nhiên, kiến trúc, cảnh quan của Thủ đô; bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn về 

xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện môi trường 

sống cho dân cư ở khu vực cải tạo, chỉnh trang.  

2. Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố được triển khai thực 

hiện theo dự án bao gồm: 

a) Dự án tái thiết một khu vực đô thị cụ thể, trừ dự án phát triển đô thị theo 

định hướng giao thông công cộng; 

b) Dự án chỉnh trang công trình hoặc một nhóm công trình xây dựng tại một 

khu vực cụ thể; 

c) Dự án bảo vệ, tu bổ công trình hoặc một nhóm công trình, khu vực có giá trị 

văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

d) Dự án cải tạo, chỉnh trang hỗn hợp là dự án đầu tư xây dựng trong đó có thể 

bao gồm các công trình xây dựng mới, công trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và 

bảo vệ, tu bổ. 

3. Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố được thực hiện trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Khu vực đô thị có các công trình xây dựng có kết cấu, khoảng cách giữa các 

công trình không bảo đảm quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

b) Khu vực đô thị có các công trình xây dựng thuộc diện nguy hiểm, xuống 

cấp, có nguy cơ sập đổ thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở; khu vực có hạ tầng giao thông không bảo 

đảm yêu cầu về an toàn giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông; 

c) Khu vực đô thị không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội của đơn vị ở mà không còn đủ quỹ đất để phát triển bổ sung 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; 

d) Khu vực đô thị không phù hợp với quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, 

thiết kế đô thị; khu vực đô thị có chỉ tiêu dân số vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn 

của đơn vị ở cần di dời để giảm mật độ dân cư theo quy hoạch; 
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đ) Khu vực đô thị có các công trình kiến trúc có giá trị, các di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh cần được bảo vệ, tu bổ nhưng có các công trình xây 

dựng xung quanh không phù hợp với việc bảo vệ; 

e) Khu vực đô thị có trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở phải di dời theo quy định 

của pháp luật, có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ hoặc để xảy ra sự 

cố gây mất an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người dân. 

4. Các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tại khu vực đô thị có quyền tự đề 

xuất thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị khi được toàn bộ số chủ sở hữu 

nhà, người sử dụng đất nằm trong ranh giới dự án đề xuất cải tạo, chỉnh trang đô 

thị đồng thuận góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai theo quy định của 

pháp luật về đất đai.  

Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị trong trường hợp này phải được lập thành dự 

án cải tạo, chỉnh trang đô thị, do doanh nghiệp được các chủ sở hữu nhà, người sử 

dụng đất thống nhất lựa chọn làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập quy 

hoạch chi tiết, lập dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố phê duyệt và triển khai thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, bảo đảm 

phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. 

Trường hợp các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất góp quyền sử dụng đất để 

mở rộng quỹ đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh 

doanh phục vụ cải tạo, chỉnh trang đô thị và không tự lựa chọn chủ đầu tư thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án.   

5. Đối với khu vực thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này mà chưa 

có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này, 

Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần cải 

tạo, chỉnh trang đô thị; tổ chức công bố công khai các khu vực cần cải tạo, chỉnh 

trang đô thị kèm theo các thông tin về vị trí, ranh giới và các chỉ tiêu quy hoạch 

kiến trúc theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt để kêu gọi đầu tư. Trường 

hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện chấp thuận 

nhà đầu tư làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; trường hợp có từ 

02 nhà đầu tư trở lên quan tâm thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết, lập dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị trong đó có nội dung về bồi thường, tái định cư, phương án 

xử lý tài sản công, phân chia lợi ích từ việc tổ chức cải tạo, chỉnh trang đô thị.  
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Đồ án quy hoạch chi tiết, thông tin về dự án đề xuất cải tạo, chỉnh trang đô thị 

phải được công bố công khai tại khu vực dự án cải tạo, chỉnh trang và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và chỉ được phê duyệt nếu có từ 75% số chủ sở 

hữu nhà, người sử dụng đất tương đương với ít nhất là 75% diện tích khu vực cải 

tạo, chỉnh trang đồng thuận.  

6. Trường hợp cấp bách cần cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không lựa chọn 

được nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này thì Ủy ban nhân 

dân Thành phố thu hồi đất, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất. Số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn hơn số 

tiền chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiếp tục phân chia và chi 

trả cho các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đất. Việc sử dụng đất 

trúng đấu giá phải phù hợp với quy hoạch và mục tiêu cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

7. Đối với nhà chung cư cũ trong khu chung cư hoặc khu đô thị, việc cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định của pháp luật về nhà ở chỉ được thực 

hiện khi phù hợp với quy hoạch đô thị và yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với 

cả khu chung cư.  

8. Đối với các công trình kiến trúc có giá trị có nhiều chủ sở hữu, Ủy ban nhân 

dân Thành phố bố trí kinh phí theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ngân sách nhà 

nước để hỗ trợ kiểm định chất lượng công trình; hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện 

cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

9. Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây: 

a) Quy định chi tiết các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này; 

b) Quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu trong việc kiểm định chất 

lượng nhà chung cư để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị;  

c) Quyết định cơ chế hỗ trợ kiểm định, di dời, bồi thường, tái định cư, chuyển 

đổi nghề nghiệp, thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị;  

d) Quy định các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang 

đô thị.  

10. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; 

b) Ban hành quy chế quản lý công trình kiến trúc có giá trị, trong đó quy định 

cụ thể về yêu cầu, điều kiện, biện pháp bảo vệ, cải tạo, quản lý, khai thác, sử dụng 

công trình kiến trúc có giá trị;  
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c) Quyết định việc đấu giá quyền thuê biệt thự cũ, nhà thuộc tài sản công không 

sử dụng cho mục đích ở để phát triển du lịch, kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, quảng bá 

văn hóa, nghệ thuật gắn với việc cam kết về giữ gìn, tu bổ, bảo trì công trình.  

11. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, quy định tổ chức, hoạt 

động của Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô. 

Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô là quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách, được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ. Nguồn thu của Quỹ 

được hình thành từ nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, vốn ủy thác của tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân 

sách nhà nước. 

Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô được sử dụng để hỗ trợ cho 

chương trình, dự án, hoạt động phi dự án thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị gắn 

với bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực nội đô 

lịch sử; tu bổ, phục hồi công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố ngoài 

nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. 

Điều 21. Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch    

1. Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống 

nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh 

văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa 

tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.  

2. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các biện pháp ưu tiên nguồn lực cho 

bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô; việc đầu tư các nguồn lực nhằm quản lý, khai 

thác, sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển văn hóa Thủ đô và hội 

nhập quốc tế; đầu tư nguồn lực phát triển thể thao thành tích cao, xây dựng công 

trình thể thao hiện đại đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới; đào tạo, bồi dưỡng vận 

động viên, huấn luyện viên đạt trình độ quốc gia, quốc tế; khuyến khích tổ chức, cá 

nhân tham gia phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. 

3. Các khu vực, di tích, di sản, công trình sau đây được tập trung nguồn lực để 

bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa: 

a) Khu vực Ba Đình; 

b) Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Lăng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh;  

c) Di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và 

các di sản văn hóa khác được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 

hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản 
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văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo 

vệ khẩn cấp, di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới;  

d) Khu di tích Cổ Loa và các di tích quốc gia đặc biệt khác, các di tích quốc 

gia, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia trên địa bàn Thành phố; di tích cấp Thành phố; di sản văn hóa 

trong danh mục được kiểm kê; 

đ) Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, khu vực Hồ Tây; 

e) Phố cổ, làng cổ, làng nghề, làng có nghề truyền thống tiêu biểu; 

g) Công trình kiến trúc có giá trị.  

4. Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành danh mục các khu vực, di tích, di 

sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa quy định 

tại khoản 3 Điều này; danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch 

sử, danh mục công trình kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy giá trị; quy 

định việc lập hồ sơ quản lý công trình kiến trúc có giá trị, việc hỗ trợ cá nhân, tổ 

chức cải tạo, bảo vệ khu vực, công trình kiến trúc có giá trị có nhiều chủ sở hữu. 

5. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao 

hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước 

cấp trên phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành phố đối với trường 

hợp sau đây: 

a) Người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nghệ nhân, người thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể;  

b) Việc truyền dạy, thực hành, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;  

c) Vận động viên, huấn luyện viên tham gia đào tạo, huấn luyện tại các bộ môn 

thể thao thành tích cao, tập huấn đội tuyển thể thao thành tích cao của Thành phố, 

đội tuyển thể thao thành tích cao quốc gia;  

d) Đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trở thành huấn luyện viên, trọng tài viên 

quốc gia, quốc tế;  

đ) Vận động viên, huấn luyện viên, người hoạt động nghệ thuật bị tai nạn, suy 

giảm sức khỏe do đào tạo, huấn luyện, thi đấu, biểu diễn nghệ thuật; vận động viên, 

huấn luyện viên, người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp học nghề mới, chuyển 

nghề khi không còn đáp ứng yêu cầu thi đấu, huấn luyện, hoạt động nghệ thuật.  

6. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thưởng bổ sung đối với huấn 

luyện viên, vận động viên lập thành tích tại giải thể thao thành tích cao, người hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tặng giải thưởng cao của khu vực và 

quốc tế. 
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7. Thành phố Hà Nội được xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi 

sông, bãi nổi sông Hồng và khu vực khác có lợi thế về vị trí không gian văn hóa 

phù hợp với quy hoạch. 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết thẩm quyền thành lập; trình tự, 

thủ tục thành lập; việc tổ chức, hoạt động, biện pháp quản lý đối với trung tâm 

công nghiệp văn hóa và các chính sách ưu đãi đối với trung tâm công nghiệp văn 

hóa sử dụng nguồn lực của Thành phố. 

8. Thành phố Hà Nội được thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa trên 

cơ sở các khu phố, tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu để huy 

động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại, 

văn hóa tại khu vực có lợi thế về vị trí thương mại, không gian văn hóa, trên cơ sở 

bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về văn hóa kinh doanh, an ninh, trật tự, bảo vệ 

môi trường cao hơn so với quy định chung để thu hút, phát triển du lịch, phát huy 

giá trị văn hóa, thúc đẩy các hoạt động thương mại trên địa bàn, cải thiện điều kiện 

sống của người dân, bảo tồn các ngành, nghề truyền thống.  

Việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý khu phát triển thương mại và văn 

hóa được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập, tổ chức hoạt động 

theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Việc quản lý, điều hành hoạt động của khu 

phát triển thương mại và văn hóa do Hội đồng quản lý gồm đại diện chính quyền 

cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đại diện của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và cộng đồng dân cư trong khu vực thực hiện; 

b) Khu phát triển thương mại và văn hóa được quyết định các khoản thu trên 

cơ sở đề án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để bảo đảm chi trả cho 

việc quản lý, vận hành khu phát triển thương mại và văn hóa; chi trả cho việc cải 

tạo, chỉnh trang, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự; chi 

trả các dịch vụ, tiện ích dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người dân 

trong khu vực và khách hàng, hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động văn hóa và các hoạt động khác có liên 

quan; chi bù đắp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ hoạt động của khu phát triển 

thương mại và văn hóa; 

c) Việc thành lập, phạm vi, quy mô, mục tiêu phát triển khu phát triển thương 

mại và văn hóa; việc thành lập Hội đồng quản lý; các khoản thu, mức thu, đối 

tượng nộp, miễn, giảm, cơ chế quản lý, chi tiêu tài chính; quy chế hoạt động của 

khu phát triển thương mại và văn hóa phải được đa số đại diện của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình thường trú trong khu vực đó đồng thuận;   
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d) Khu phát triển thương mại và văn hóa phải có cam kết với cơ quan nhà 

nước và cộng đồng dân cư về việc bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về văn hóa 

kinh doanh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn 

hóa, thúc đẩy các hoạt động thương mại trên địa bàn, cải thiện điều kiện sống của 

người dân, bảo tồn các ngành, nghề truyền thống; 

đ) Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề án thành lập, các khoản thu, mức 

thu, đối tượng nộp, miễn, giảm, cơ chế quản lý, chi tiêu tài chính, quy chế hoạt 

động của khu phát triển thương mại và văn hóa; ban hành quyết định cho phép 

thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa; phê duyệt thành viên Hội đồng 

quản lý khu phát triển thương mại và văn hóa. 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có khu 

phát triển thương mại và văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động 

của khu phát triển thương mại và văn hóa theo quy định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố; 

e) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết khoản này và ban hành Quy 

chế mẫu của khu phát triển thương mại và văn hóa. 

Điều 22. Phát triển giáo dục và đào tạo  

1. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo để Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu 

của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển 

đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.  

2. Đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng 

cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm 

trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của 

học sinh; bảo đảm bố trí quỹ đất xây dựng trường học ở vị trí thuận lợi; không bố 

trí trường học gần nghĩa trang, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn, không khí. 

3. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố được 

thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài.  

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, 

việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình 

giáo dục tích hợp. 

4. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ 

sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết 

giáo dục với cơ sở giáo dục nước ngoài;  
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b) Mức hỗ trợ và lộ trình thực hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông 

và trẻ em mầm non trên địa bàn Thành phố không phân biệt trường công lập, dân 

lập và tư thục; mức hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người 

học thường trú tại Hà Nội.  

5. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

a) Các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương 

trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục 

chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học;  

b) Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục 

chất lượng cao; việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở 

giáo dục chất lượng cao; 

c) Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại cơ sở giáo dục công 

lập chất lượng cao để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 

theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế. 

6. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận, thu hồi quyết định công 

nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 985 + 986) 




